
24-36TH - 1 24-36TH - 2 MẦM 1 MẦM 2 MẦM 3

PTTC: Bò dích dắc - bò 

chui qua cổng
PTTC: Cài - cởi cúc áo

PTNT: Nhận biết một 

số luật lệ giao thông 

đường bộ 

PTTC: Bò cao, bật về 

phía trước

PTTC:

 Nhảy Qua Dây

PTNN: Truyện Chim và 

Cá
PTNN: Thơ Hoa kết trái

PTTM: Tô màu một số 

biển báo giao thông 

đường bộ

PTNT: Một số nguồn 

ánh sáng trong sinh 

hoạt hàng ngày.

PTNT : Nhận Biết Con 

Voi

PTTCKNXH&TM: VĐTN 

bài hát "đaàn vịt con"

PTTCKNXH&TM: Nặn 

bông hoa

PTNN: Kể chuyện " Ba 

ngọn nến" 

PTNN:Đóng kịch “Bác 

gấu đen và hai chú thỏ”

PTNT:

 Vật Nổi – Vật Chìm

PTNT: bé nhận biết và 

tô màu hình vuông
PTNT: NB Máy bay

PTTM: Dạy hát bài 

"Nhớ lời cô dặn"

PTNT: Ôn các hình 

hình học đã học

PTTM: Dán Và Trang 

Trí Con Cá

PTNT: Bé nhận biết tàu 

thủy

PTTCKNXH&TM: Mẹ 

yêu không nào

PTTC: Tung bắt bóng 

cùng với cô (khoảng 

cách 2,5m)

PTTM: Múa minh họa 

theo lời bài hát lý cây 

bông

PTTM: Dh : Cá Vàng 

Bơi

PTTCKNXH&TM: tình 

bạn
PTNN: KC Chú Vịt Xám

PTTM: Nghe hát bài 

"Anh phi công ơi!"

PTTC-KNXH:  Xem 

phim tư liệu về Lăng 

Bác Hồ

PTTC - KNXH : Trẻ 

Không Đi Theo Và 

Nhận Đồ Người Lạ.

Thứ 3

Thứ 4

THỨ
NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG 3 - 4 TUỔI

Thứ 2

KẾ HOẠCH TUẦN 01 THÁNG 5 (Từ ngày 05 đến 09 tháng 5 năm 2025)



PTNN: truyện Chim con 

và Gà con
PTNT: NB Quả nho

PTNT: Nhận biết và 

đếm số lượng 5

PTNT: Tách gộp trong 

phạm vi 4

PTTM:

 Vđ” Cho Tôi Đi Làm 

Mưa Với”

PTTC: Ôn ném bóng 

qua dây

PTTCKNXH&TM: Kỹ 

năng bỏ rác đúng nơi 

quy định

PTTC-KNXH: Giáo dục 

trẻ biết nói cảm ơn, xin 

lỗi khi được nhắc nhở

PTTM: Nặn củ cà rốt
PTTC _ KNXH:  Phòng 

Tránh Đuối Nước

PTTC: Lật sách PTTC: Tung và bắt bóng
PTTM: Cắt dán đèn 

giao thông

PTNT: Một số đặc 

điểm, tính chất của 

cát,sỏi

PTTC _ KNXH: 

 Bé Mạnh Dạn – Tự Tin

PTNT: nhận biết bạn trai 

- bạn gái

PTTCKNXH&TM: Kỹ 

năng rửa tay

PTNN: Đọc bài thơ 

"Đèn giao thông"

PTTC: Ôn cài, cởi cúc 

áo, gấp quần

PTTC:  Tung Và Bắt 

Bóng Bằng 2 Tay

Thứ 5

Thứ 6



CHỒI 1 CHỒI 2 CHỒI 3 CHỒI 4

PTTM  Vận động minh 

họa: “ Cá vàng bơi”

PTNT: Trẻ đếm được 

trong phạm vi 10

PTTC: Ném xa bằng 

một tay

PTTM:  Dạy hát bài 

"Múa đàn"

PTNN: Nghe các câu đố 

phù hợp độ tuổi

PTTCKNXH: Sưu tầm 

tranh ảnh về Bác Hồ

PTNT: So sánh sự 

khác nhau và giống 

nhau của các hình: 

hình vuông, hình tam 

giác, hình tròn, hình 

chữ nhật

PTTC: Làm bánh quy 

bơ

PTTC: Bật liên tục qua 

vòng kết hợp ném bóng 

vào rổ

PTTM: Hát: Đêm qua 

em mơ gặp Bác Hồ.

PTNT: Tìm hiểu công 

việc của nghề nông .

PTNT: Một số hiện 

tượng: Nắng, mưa, 

gió thay đổi theo mùa  

PTTCXH: Bé ứng xử khi 

có trộm vào nhà

PTNT : Sử dụng các vật 

liệu để tạo ra các hình 

tròn, vuông, chữ nhật,... 

đơn giản

PTNN: Thơ “Hoa 

phượng”

PTTM: VĐMH bài 

hát "Ai yêu Bác Hồ 

Chí Minh hơn thiếu 

niên nhi đồng"

PTNN: Truyện: Hạt đỗ 

sót

PTNN: Truyện: Hồ nước 

và mây

TC-KNXH: Tiết kiệm 

điện, nước

PTTC: Ném xa bằng 

hai tay

4-5 TUỔI

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

THỨ



PTTC: Các nhóm thực 

phẩm

PTTCKNXH: Bé tập nhặt 

rau

PTTC: Nhu cầu dinh 

dưỡng đối với sức 

khỏe

PTNN: Bé vui đọc 

sách

PTNT:  Bé học sắp xếp 

theo quy tắc

PTTC: Đi trên ghế băng 

bước qua chướng ngại 

vật

PTNN: Truyện “ Củ 

cải trắng”

PTNN: Thơ "Bé làm 

bao nhiêu nghề"

PTTM: Nặn bánh tròn, 

bánh dài

PTNN: Thơ: Bác hồ của 

em

PTTM: Gấp con cào 

cào 

 PTTC- KNXH: Trò 

chuyện về Lăng Bác 

Hồ

PTTCXH:  Đồ vật sắc 

nhọn.

PTTCKNXH: Kỹ năng 

hợp tác, làm việc theo 

nhóm

PTTM: Hát “Yêu Hà nội”

PTTC- KNXH: Bé 

cần chuẩn bị gì khi đi 

chơi xa.

PTNT: Bé khám phá 

mùi rau thơm

PTNT: Một số đặc điểm, 

tính chất của nước

TC-KNXH: Kỹ năng 

mang vớ
 PTNT: Sự kỳ diệu 

của những viên sỏi

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 4



LÁ 1 LÁ 2 LÁ 3 LÁ 4 LÁ 5

PTNT: Chức năng các 

giác quan

PTNT: Trường tiểu học 

của bé

PTTC-KNXH: Kĩ năng 

nói "Vui lòng-xin lỗi-

cám ơn"

PTTC-KNXH:  Trẻ 

nhận biết một số trạng 

thái cảm xúc: vui, 

buồn, tức giận qua nét 

mặt, cử chỉ giọng nói 

của người khác.

PTNN: Câu chuyện 

ngày và đêm

- Làm bài tập Khám phá 

khoa học và xã hội

PTNN: Đóng kịch: Cây 

tre 100 đốt

PTNN: Truyện "Bức 

tranh vẽ trên cánh 

đồng"

Thực hiện bài tập Toán 

trang 32
PTTM: Bé tập đan

PPTC: Chiến thắng Điện 

Biên Phủ 7/5/1954: em 

là chú lính dũng cảm

KNXH: Khi bị lạc bé sẽ 

làm gì

PTNT: Khám phá màu 

sắc của một số loại rau 

củ quả 

PTNT: Nói được ngày 

trên lốc lịch.
PTNT: Ngày và đêm

PTNN: Kể truyện: Con 

gà trống kiêu căng

PTNN: Đặt câu với từ 

chỉ hành động

KNS: Trò chuyện về 

trang phục phù hợp với 

thời tiết

Thực hiện tập tạo hình 

“Nặn con công”

PTTM: hát " Em bé và 

ông mặt trời"

PTNT: Đặc điểm nổi bật 

của một số ngày lễ hội, 

sự kiện văn hóa của quê 

hương đất nước: 

7/5/1954

PTTC: Đi nối bàn chân 

tiến lùi 4 m

PTNT: Đo dung tích 

bằng nhất 2-3 vật, so 

sánh và diễn đạt kết 

quả đo

PTNT: Trẻ biết địa chỉ 

nhà của mình.

PTTC: Bật qua vật cản 

7 ô

THỨ
5-6 TUỔI

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4



PTTM: Vẽ tranh cổ động 

chào mừng ngày: 

7/5/1954

PTTM: Hát: Tạm biệt 

búp bê

Nhận biết hình thức 

chữ viết: in-viết, hoa-

thường,thường khoảng 

cách, dấu phẩy-chấm

KNS: Trẻ biết kỹ năng 

thoát hiểm khi có cháy
PTNN: Thơ " Ảnh Bác"

PTTC-KNXH: Chiến 

thắng Điện Biên Phủ 

7/5/1954: tự hào về lịch 

sử dân tộc

PTNT: Mùa hè quê em
PTTM: Vẽ Dinh Độc 

Lập 

Dạy trẻ cách đọc và 

hướng viết Tiếng Việt.
KN-TCXH: Những 

trạng thái cảm xúc

PTTM: Dạy hát: Em mơ 

gặp Bác Hồ
PTNN: Thơ: Bé vào lớp 1

Ôn lại các bài thơ đã 

học 

 PTTM: Dạy hát “ Ba 

ngọn nến lung linh”
Thực hiện bài tập môi 

trường xung quanh

PTNN: Phân loại chữ 

cái theo nhóm chữ: ôn 

tập chữ thấp

PTTM: Vẽ trường tiểu 

học

PTTC: Ném trúng đích 

thẳng đứng, nhảy lò cò

PTTC:  BTTH: Bật liên 

tục vào 7 vòng- ném 

trúng đích  

PTTM: Cắt dán nan 

giấy

PTTC-KNXH: Làm trà 

tắc.

PTTM: Hát: Em yêu 

trường em

PTTM: Vận động theo 

nhạc "Tiếng ve gọi hè"

 Khám phá khoa học" 

Hiện tượng sủi bọt”

PTNT: Giải thích được 

mối quan hệ nguyên 

nhân- kết quả đơn giản 

trong cuộc sống hàng. 

(CS 114)

Thứ 6

Ghi chú: 

 PTTC: Phát triển thể chất

 PTNT: Phát triển nhận thức

 PTTCKNXH: Phát triển tình cảm-kỹ năng xã hội

 PTNN: Phát triển ngôn ngữ

 PTTM: Phát triển thẩm mĩ

Thứ 4

Thứ 5































































 


